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Công  ty TNHH Hiwin Hongkong chuyên sản xuất và kinh doanh giải pháp phụ kiện ngũ kim, là doanh nghiệp hàng đầu 

trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm cho phòng tắm và nhà bếp. Sản phẩm chủ lực của công ty là phụ kiện vách tắm kính, 

phụ kiện cửa nhôm, ga thoát sàn, phụ kiện giá treo, chậu rửa, vòi rửa, vòi hoa sen, phụ kiện cửa thủy lực, chân nhện, lan can 

... 

Công ty chúng tôi có 2 nhà máy sản xuất tại thành phố Zhu Hai và thành phố Gao Yao tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Để mở 

rộng kinh doanh sang các thị trường nước ngoài, đặc biệt là thị trường Đông Nam Á, tháng 4/2013 tổng công ty đã thành lập 

công ty con tại Việt Nam, tập trung kinh doanh sản phẩm phụ kiện ngũ kim cho phòng tắm và nhà bếp. Chúng tôi hy vọng sẽ 

trở thành một chuyên gia giải pháp phụ kiện ngũ kim, người bạn đồng hành giá trị của mỗi khách hàng. Đồng thời, mang tới 

cho khách hàng sự phục vụ trọn vẹn nhất, thỏa mãn toàn diện nhu cầu của khách hàng, cung cấp những sản phẩm chất 

lượng, tiện nghi cho cuộc sống. 

 Với mục đích mở rông phạm vi phục vụ, HIWIN đã đầu tư thiết kế và sản xuất dòng sản phẩm cao cấp. Chúng tôi không chỉ 

là nhà cung cấp hàng đầu cho dòng sản phẩm tiêu chuẩn mà còn là chuyên gia cho những sản phâm phi tiêu chuẩn, thỏa mãn 

toàn diện nhu cầu của các căn hộ hạng sang, nhà phố, biệt thự, lâu đài. 

Chúng tôi mong muốn phục vụ khách hàng ở mức cao nhất, thỏa mãn nhu cầu toàn diện của khách hàng một cách tốt nhất, 

cung cấp cho người tiêu dùng những sản phẩm có chất lượng, mang đến sự tiện nghi. Chúng tôi không ngừng nâng tầm cuộc 

sống con người, đồng thời liên tục cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân viên. 

GIỚI THIỆU
Công ty TNHH HIWIN HONGKONG 



Tiết kiệm nước

Hoạt động trơn tru và tĩnh lặng

Vật liệu chất lượng cao

Vệ sinh dễ dàng

Công nghệ thủy động liên tục



HIWIN 
giving you a comfortable life

SERIES VÒI NƯỚC



Ø35mm Cartridge

Series 20

KF-201 KF-202 KF-203

KF-204 KF-204 KF-206

Ø35mm Cartridge

Series 21

KF-211 KF-212 KF-213

KF-214 KF-215 KF-216
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Ø35mm Cartridge

Series 22

KF-221 KF-222

KF-223 KF-224KF-225

Ø35mm Cartridge

Series 28

KF-282 KF-283KF-281

KF-285 KF-286KF-284
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Ø35mm Cartridge

Series 29

KF-291 KF-292 KF-293

KF-294

Ø35mm Cartridge

Series 30

KF-302 KF-303KF-301

KF-305 KF-306KF-304
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Ø35mm Cartridge

Series 31

KF-311 KF-312 KF-314KF-313
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Ø35mm 

Series 35

KF-351 KF-352 KF-354KF-353

KF-355 KF-356 KF-357

KF-358 KF-359
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Series 50

KF-500 KF-501 KF-502 KF-503

KF-504 KF-505 KF-506 KF-507

KF-508 KF-509 KF-510 KF-511

KF-512 KF-513 KF-514 KF-515
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Series 50

KF-516 KF-517 KF-518 KF-519

KF-520 KF-521 KF-522 KF-523

KF-524 KF-525 KF-526 KF-527

KF-528 KF-529 KF-530 KF-531
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Series 50

KF-532 KF-533 KF-534 KF-535

KF-536 KF-537 KF-538 KF-539

KF-540 KF-541

KF-542 KF-543
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Series 60

KF-600A KF-600B KF-600C KF-600D

KF-601 KF-602 KF-603 KF-604

KF-605 KF-606 KF-607A KF-607B

KF-608 KF-609 KF-610 KF-611
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Series 60

KF-612A KF-612B KF-613 KF-614

KF-615 KF-616 KF-617 KF-618A

KF-618B

KF-619
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Ø35mm Cartridge

Series 63

KF-630A KF-631A KF-631B KF-630B

KF-631C KF-632 KF-633 KF-634

KF-635 KF-636 KF-637 KF-638

KF-639 KF-640 KF-641A KF-641B
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Ø35mm Cartridge

Series 63

KF-642 KF-643 KF-644A KF-644B

KF-644C KF-645 KF-646 KF-647

KF-648 KF-649 KF-650 KF-651A

KF-651B KF-652 KF-653 KF-654
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KF-6221A
(SUS304)

KF-02 KF-03

KF-6221B
(SUS304)

KF-6221C
(SUS304)

KF-068
(SUS304)

KF-01
(SUS304)

KF-04 KF-81006
(SUS304)

KF-81017
(SUS304)

KF-051
(SUS304)

KF-052
(SUS304)

KF-018N
(Zinc)

KF-035N
(Zinc)

KF-102N
(SUS304)

KF-057
(SUS304)

KF-058
(SUS304)

KF-067
(SUS304)

KF-81057
(SUS304)

KF-015
(SUS304)

kéo

lên
xuống xoay
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Ø35mm Cartridge

Series 62

Ø35mm Cartridge

Series 66

KF-621 KF-622

KF-623 KF-624 KF-625

KF-661 KF-662 KF-663

KF-664 KF-665 KF-666 KF-667
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Ø35mm Cartridge

Series 67

KF-671 KF-672 KF-673

KF-674 KF-675 KF-676

KF-681 KF-682

KF-685KF-683 KF-684 KF-686

Ø35mm Cartridge

Series 68
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KF-691 KF-692

KF-693 KF-694

Ø35mm Cartridge

Series 69

KF-695

Ø35mm Cartridge

Series 79

KF-791 KF-792 KF-793

KF-795KF-794
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Ø40mm Cartridge

Series 78

KF-780A KF-780B KF-780C KF-780D KF-780E

KF-781A KF-781B KF-782 KF-783 KF-784

KF-785A

KF-785B KF-786 KF-787 KF-788
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Ø35mm Cartridge

Series 93

Ø35mm Cartridge

Series 95

KF-931 KF-932

KF-934 KF-935

KF-933

KF-951 KF-952 KF-953

KF-954 KF-955
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Ø35mm Cartridge

Series 96

Ø35mm Cartridge

Series 97

KF-961 KF-962 KF-963 KF-964

KF-965 KF-966 KF-967 KF-968

KF-971 KF-972

KF-973 KF-974
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Ø35mm Cartridge

Series 99

KF-991

KF-992

KF-993

KF-1011 KF-1012

KF-1013 KF-1014

KF-1015

Ø35mm Cartridge

Series 101
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Ø35mm Cartridge

Series 122

KF-1221 KF-1222

KF-1223 KF-1224 KF-1225

Ø35mm Cartridge

Series 123

KF-1231 KF-1232 KF-1233

KF-1234 KF-1235 KF-1236
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Ø35mm Cartridge

Series 124

Ø35mm Cartridge

Series 125

KF-1241 KF-1242

KF-1244 KF-1245 KF-1246

KF-1243

KF-1251

KF-1252 KF-1253
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 Cartridge

Series 126

Series 127

KF-1261 KF-1262 KF-1263

KF-1271 KF-1272 KF-1273 KF-1274

KF-1275

KF-1276 KF-1277 KF-1278
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Ø35mm Cartridge

Series 128

Ø40mm Cartridge

Series 154

KF-1281 KF-1282

KF-1283 KF-1284 KF-1285

KF-1541 KF-1542 KF-1543

KF-1544 KF-1545
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Series 155

Series 156

Series 302

KF-1551 KF-1552 KF-1553

KF-1561 KF-1562 KF-1563 KF-1564

KF-3021 KF-3022 KF-3023

Ø40mm Cartridge

Ø35mm Cartridge

Ø40mm Cartridge
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KF-711 KF-712 KF-713 KF-714

Ø35mm Cartridge

Black faucet Series

KF-721 KF-722 KF-723 KF-724

KF-725 KF-726 KF-727 KF-728

KF-731 KF-732 KF-733 KF-735

KF-734
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KF-980A KF-980B KF-981 KF-982A

Ø35mm Cartridge

Series vòi đen

KF-983 KF-984 KF-982B

KF-985A KF-985B

KF-986A KF-986B KF-987

HIWIN 
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 Series vòi nước thông minh

KF-1551 KF-1552

KF-1551 KF-1552

HIWIN 
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SERIES VÒI SEN
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ST-66A ST-66B ST-66C

ST-66D ST-66E ST-66F

Series vòi sen ổn định nhiệt độ áp suất HIWIN 
giving you a comfortable life
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ST-66G

ST-71C

ST-66FB ST-66FC

ST-71A ST-71B

HIWIN 
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Series vòi sen ổn định nhiệt độ áp suất



ST-91A

STP-46H

ST-71EST-71D

ST-91B ST-91C
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Series vòi sen ổn định nhiệt độ áp suất



STP-118 STP-28H STP-46G STP-156U

STP-01 STP-03 STP-06

HIWIN 
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Series vòi sen ổn định nhiệt độ áp suất



Bát sen

SH-001 SH-002 SH-003 SH-004

SH-005 SH-006 SH-007 SH-008

SH-009 SH-010 SH-011 SH-012

SH-013 SH-014 SH-015

SH-016 SH-017 SH-018 SH-019

SH-020 SH-021 SH-022 SH-023 SH-024 SH-025

SH-026 SH-027 SH-028 SH-029 SH-030 SH-031

SH-032 SH-033 SH-034 SH-035 SH-036 SH-037

SH-038 SH-039 SH-040 SH-041 SH-042

HIWIN 
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Thanh trượt sen tắm - Dây cấp mềm

SHG-001 SHG-002 SHG-003 SHG-005SHG-004

SHG-006 SHG-007 SHG-008

SG-009 SHG-010

SHG-011 SHG-012

SHG-013 SHG-014 SHG-015 SHG-017SHG-016 SHG-018

HIWIN 
giving you a comfortable life
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HIWIN 
YOUR HOME YOU DECIDE

SERIES CHẬU BẾP

40
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Mã Kích thước Màu sắc

KS-9060A 900X600X800mm Xước mờ

Bộ phụ kiệnBản vẽ 

Xi phông Bình đựng
xà phòng

Giỏ inox
 

Thớt gỗ 

41

Thông số

CHẬU HỖN HỢP ĐA NĂNG
Trong không gian hữu hạn, vẫn có thể tạo ra 

tiện ích đa dạng

Kết hợp khuôn đúc thủ công và công nghệ 

hàn laser liên mạch.

Bề mặt được tạo hình liền mạch, không bị dò 

nước, lớp phủ giảm tiếng ồn, thoải mái và 

thân thiện với người dùng hơn.

Tinh chọn vật liệu, gia công tỉ mỉ:

Inox 304 đạt chuẩn

Gia công 4 lớp bảo vệ, làm cho chậu bền hơn, 

lau chùi dễ dàng hơn



Mã Kích thước Màu sắc

KS-9060B 900X600X800mm Xước mờ

Bộ phụ kiệnBản vẽ 

Xi phông Bình đựng
xà phòng

Giỏ inox
 

Thớt gỗ 

Thông số

Thớt gỗ

Đựng xà phòng

Ngăn tủ

Mặt inox 304

oVòi nước quay 360

Kệ gài dao

Chống tràn

HIWIN 
giving you a comfortable life
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Bộ phụ kiệnBản vẽ 

Thông số

Mã Kích thước Màu sắc

KS-8447 840X470X220mm Đen titan

Kích thước cắt 
bàn đá

810x400mm

KS-8446 800X460X220mm 770x430mm Đen titan

Xi phông Bình đựng
xà phòng

Giỏ inox
 

Thớt gỗ 

HIWIN 
giving you a comfortable life
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Thông số

Mã Kích thước Màu sắc

NBF8248 820X480X220mm Đen titan

Kích thước cắt 
bàn đá

790x450mm

Bộ phụ kiệnBản vẽ 

Xi phông Giỏ inoxBình đựng
xà phòng

 
Thớt gỗ 

HIWIN 
giving you a comfortable life
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Mã Kích thước Màu sắc

KS-8245 820X450X220mm Đen titan

Kích thước cắt 
bàn đá

790x420mm

KS-7845 780X450X220mm 750x420mm Đen titan

Bộ phụ kiệnBản vẽ 

Xi phông Bình đựng
xà phòng

Giỏ inox
 

Thớt gỗ 

Thông số

HIWIN 
giving you a comfortable life
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Thông số

Mã Kích thước Màu sắc

KS-8145A 810X450X220mm Đen titan

Kích thước cắt 
bàn đá

780x420mm

Bộ phụ kiệnBản vẽ 

Xi phông Giỏ inoxBình đựng
xà phòng

 
Thớt gỗ 
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Bộ phụ kiệnBản vẽ 

Xi phông Giỏ inoxBình đựng
xà phòng

 
Thớt gỗ 

Thông số

Mã Kích thước Màu sắc

KS-7843 780X430X220mm Đen titan

Kích thước cắt 
bàn đá

750x400mm

Thông số

Mã Kích thước Màu sắc

KS-7948 790X480X220mm Đen titan

Kích thước cắt 
bàn đá

760x450mm

Bộ phụ kiệnBản vẽ 

Xi phông Giỏ inoxBình đựng
xà phòng

 
Thớt gỗ 

Mã Kích thước Màu sắc

KS-7848 780X480X220mm Đen titan

Kích thước cắt 
bàn đá

750x450mm

KS-6848D 680X480X220mm 650x420mm Đen titan

Thông số

Bộ phụ kiệnBản vẽ 

Xi phông Giỏ inoxBình đựng
xà phòng

 
Thớt gỗ 
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Mã Kích thước Màu sắc

KS-6845D 680X450X220mm Đen titan

Kích thước cắt 
bàn đá

650x420mm

KS-6045D 600X450X220mm 570x420mm Đen titan

Thông số

Bộ phụ kiệnBản vẽ 

Xi phông Giỏ inoxBình đựng
xà phòng

 
Thớt gỗ 

HIWIN 
giving you a comfortable life
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HIWIN 
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Bộ phụ kiệnBản vẽ 

Xi phông Giỏ inoxBình đựng
xà phòng

 
Thớt gỗ 

Mã Kích thước Màu sắc

KS-8447 840X470X220mm Xước mờ

Kích thước cắt 
bàn đá

810x440mm

KS-8046 800X460X220mm 770x430mm Xước mờ

Thông số

Khoang chứa lớn, kiểu dáng đẹp, 

thiết kế thân thiện người dùng

Không cần phải di chuyển nhiều 

trong khu bếp, mọi thứ đều được 

thực hiện với chiếc chậu này. 

Thớt và giỏ đựng đa năng có thể 

đặt vừa vặn lên mặt chậu và di 

chuyển dọc theo thành chậu, rất 

tiện sử dụng

Series

49

Flamenco 



Mã Kích thước Màu sắc

KS-8248 820X480X220mm Xước mờ

Kích thước cắt 
bàn đá

790x450mm

KS-7848 780X480X220mm 750x450mm Xước mờ

Thông số

Bộ phụ kiệnBản vẽ 

Xi phông Giỏ inox Bình đựng
xà phòng

 
Thớt gỗ 

HIWIN 
giving you a comfortable life
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Bộ phụ kiệnBản vẽ 

Xi phông Giỏ inoxBình đựng
xà phòng

 
Thớt gỗ 

Thông số

Mã Kích thước Màu sắc

KS-8148 810X480X220mm Xước mờ 

Kích thước cắt 
bàn đá

780x450mm

HIWIN 
giving you a comfortable life
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Mã Kích thước Màu sắc

KS-8145B 810X450X220mm Xước mờ

Kích thước cắt 
bàn đá

780x420mm

KS-7545 750X450X220mm 720x420mm Xước mờ

Thông số

Bộ phụ kiệnBản vẽ 

Xi phông Giỏ inoxBình đựng
xà phòng

 
Thớt gỗ 
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Mã Kích thước Màu sắc

KS-8245 820X450X220mm Xước mờ

Kích thước cắt 
bàn đá

790x420mm

KS-7845 780X450X220mm 750x420mm Xước mờ

Thông số

Bộ phụ kiệnBản vẽ 

Xi phông
Giỏ inoxBình đựng

xà phòng

 
Thớt gỗ 

Mã Kích thước Màu sắc

KS-B8143 810X430X220mm Xước mờ

Kích thước cắt 
bàn đá

780x400mm

KS-B7843 780X430X220mm 750x400mm Xước mờ

Thông số

Bộ phụ kiệnBản vẽ 

Xi phông Giỏ inoxBình đựng
xà phòng

 
Thớt gỗ 

Mã Kích thước Màu sắc

KS-8145A 810X450X220mm Xước mờ

Kích thước cắt 
bàn đá

780x420mm

KS-7843 780X430X220mm 750x400mm Xước mờ

Thông số

KS-7542 750X420X220mm 720x390mm Xước mờ

Bộ phụ kiệnBản vẽ 

Xi phông
Giỏ inox Bình đựng

xà phòng

 
Thớt gỗ 

HIWIN 
giving you a comfortable life

53



Bộ phụ kiệnBản vẽ 

Xi phông Giỏ inoxBình đựng
xà phòng

 
Thớt gỗ 

Thông số

Mã Kích thước Màu sắc

KS-7948 790X480X220mm Xước mờ 

Kích thước cắt 
bàn đá

760x450mm

HIWIN 
giving you a comfortable life
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Thông số

Mã Kích thước Màu sắc

KS-6845A 680X450X220mm Xước mờ 

Kích thước cắt 
bàn đá

650x420mm

Bộ phụ kiệnBản vẽ 

Xi phông Giỏ inoxBình đựng
xà phòng

 
Thớt gỗ 

Bộ phụ kiệnBản vẽ 

Xi phông Giỏ inoxBình đựng
xà phòng

 
Thớt gỗ 

Thông số

Mã Kích thước Màu sắc

KS-6845B 680X450X220mm Xước mờ 

Kích thước cắt 
bàn đá

650x420mm

HIWIN 
giving you a comfortable life
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Mã Kích thước Màu sắc

KS-7848D 780X480X220mm Xước mờ

Kích thước cắt 
bàn đá

750x450mm

KS-6848D 680X480X220mm 650x450mm Xước mờ

Thông số

Bộ phụ kiệnBản vẽ 

Xi phông Giỏ inoxBình đựng
xà phòng

 
Thớt gỗ 

Mã Kích thước Màu sắc

KS-6845D 680X450X220mm Xước mờ

Kích thước cắt 
bàn đá

650x420mm

KS-6045D 600X450X220mm 570x420mm Xước mờ

Thông số

Bộ phụ kiệnBản vẽ 

Xi phông Giỏ inoxBình đựng
xà phòng

 
Thớt gỗ 

Mã Kích thước Màu sắc

KS-6843D 680X430X220mm Xước mờ

Kích thước cắt 
bàn đá

650x400mm

KS-5743D 570X430X220mm 540x400mm Xước mờ

Thông số

Bộ phụ kiệnBản vẽ 

Xi phông Giỏ inoxBình đựng
xà phòng

 
Thớt gỗ 

HIWIN 
giving you a comfortable life
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Thông số

Mã Kích thước Màu sắc

KS-9245RL 920X450X220mm Xước mờ 

Kích thước cắt 
bàn đá

890x420mm

Thông số

Mã Kích thước Màu sắc

KS-1050L 1050X450X220mm Xước mờ 

Kích thước cắt 
bàn đá

1020x420mm

Bộ phụ kiệnBản vẽ 

Xi phông Giỏ inoxBình đựng
xà phòng

 
Thớt gỗ 

Bộ phụ kiệnBản vẽ 

Xi phông Giỏ inoxBình đựng
xà phòng

 
Thớt gỗ 
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Bộ phụ kiệnBản vẽ 

Xi phông Giỏ inoxBình đựng
xà phòng

 
Thớt gỗ 

Mã Kích thước Màu sắc

KS-8143G 810X430X240mm Xước mờ

Kích thước cắt 
bàn đá

780x400mm

KS-7843G 780X430X240mm 750x400mm Xước mờ

Thông số

KS-7642G 760X420X240mm 730x390mm Xước mờ

Thành chống tràn cao

HIWIN 
giving you a comfortable life
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Thông số

Mã Kích thước Màu sắc

KS-8048L 800X480X220mm Xước mờ 

Kích thước cắt 
bàn đá

770x450mm

Bộ phụ kiệnBản vẽ 

Xi phông Giỏ inoxBình đựng
xà phòng

 
Thớt gỗ Khay 

giã đông 

HIWIN 
giving you a comfortable life
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Thông số

Mã Kích thước Màu sắc

KS-8245B 820X450X240mm Xước mờ 

Kích thước cắt 
bàn đá

790x420mm

Thông số

Mã Kích thước Màu sắc

KS-8245 820X450X220mm Xước mờ 

Kích thước cắt 
bàn đá

790x420mm

Bộ phụ kiệnBản vẽ 

Xi phông Giỏ inoxBình đựng
xà phòng

 
Thớt gỗ 

Bộ phụ kiệnBản vẽ 

Xi phông Giỏ inox Bình đựng
xà phòng

 
Thớt gỗ 
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Mã Kích thước Màu sắc

KS-8143 810X430X220mm Xước mờ

Kích thước cắt 
bàn đá

780x400mm

KS-7843A 780X430X220mm 750x400mm Xước mờ

Thông số

KS-7642 760X420X220mm 730x390mm Xước mờ

Mã Kích thước Màu sắc

KS-8045 800X450X220mm Xước mờ

Kích thước cắt 
bàn đá

770x420mm

KS-7843B 780X430X220mm 750x400mm Xước mờ

Thông số

Thông số

Mã Kích thước Màu sắc

KS-7743A 770X430X220mm Xước mờ 

Kích thước cắt 
bàn đá

740x400mm

Bộ phụ kiệnBản vẽ 

Xi phông Giỏ inoxBình đựng
xà phòng

 
Thớt gỗ 

Bộ phụ kiệnBản vẽ 

Xi phông Giỏ inoxBình đựng
xà phòng

 
Thớt gỗ 

Bộ phụ kiệnBản vẽ 

Xi phông Giỏ
thoát nước 

Bình đựng
xà phòng

 
Thớt gỗ 
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Thông số

Mã Kích thước Màu sắc

KS-7743B 770X430X220mm Xước mờ 

Kích thước cắt 
bàn đá

740x400mm

Thông số

Mã Kích thước Màu sắc

KS-7241 720X410X220mm Xước mờ 

Kích thước cắt 
bàn đá

690x380mm

Thông số

Mã Kích thước Màu sắc

KS-6939 690X390X220mm Xước mờ 

Kích thước cắt 
bàn đá

660x360mm

Bộ phụ kiệnBản vẽ 

Xi phông Giỏ inoxBình đựng
xà phòng

 
Thớt gỗ 

Bộ phụ kiệnBản vẽ 

Xi phông Giỏ inoxBình đựng
xà phòng

 
Thớt gỗ 

Bộ phụ kiệnBản vẽ 

Xi phông Giỏ inoxBình đựng
xà phòng

 
Thớt gỗ 
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Thông số

Mã Kích thước Màu sắc

KS-8345R 830X450X220mm Xước mờ 

Kích thước cắt 
bàn đá

800x420mm

Bộ phụ kiệnBản vẽ 

Xi phông Giỏ inoxBình đựng
xà phòng

 
Thớt gỗ Giỏ inox

Thông số

Mã Kích thước Màu sắc

KS-8043R 800X430X220mm Xước mờ 

Kích thước cắt 
bàn đá

770x400mm

Bộ phụ kiệnBản vẽ 

Xi phông Giỏ inoxBình đựng
xà phòng

 
Thớt gỗ Giỏ inox
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Thông số

Mã Kích thước Màu sắc

KS-7944 790X440X220mm Xước mờ 

Kích thước cắt 
bàn đá

760x410mm

Bộ phụ kiệnBản vẽ 

Xi phông Giỏ inoxBình đựng
xà phòng

 
Thớt gỗ Giỏ inox

Thông số

Mã Kích thước Màu sắc

KS-7845R 780X450X220mm Xước mờ 

Kích thước cắt 
bàn đá

750x420mm

Bộ phụ kiệnBản vẽ 

Xi phông Giỏ inoxBình đựng
xà phòng

 
Thớt gỗ Giỏ inox

HIWIN 
giving you a comfortable life
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Thông số

Mã Kích thước Màu sắc

KS-7843 780X430X220mm Xước mờ 

Kích thước cắt 
bàn đá

750x400mm

Thông số

Mã Kích thước Màu sắc

KS-7643R 760X430X220mm Xước mờ 

Kích thước cắt 
bàn đá

730x400mm

Thông số

Mã Kích thước Màu sắc

KS-7540R 750X400X220mm Xước mờ 

Kích thước cắt 
bàn đá

720x370mm

Bộ phụ kiệnBản vẽ 

Xi phông Giỏ inoxBình đựng
xà phòng

 
Thớt gỗ Giỏ inox

Bộ phụ kiệnBản vẽ 

Xi phông Giỏ inoxBình đựng
xà phòng

 
Thớt gỗ Giỏ inox

Bộ phụ kiệnBản vẽ 

Xi phông Giỏ inoxBình đựng
xà phòng

 
Thớt gỗ Giỏ inox
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Bộ phụ kiệnBản vẽ 

Xi phông Giỏ inoxBình đựng
xà phòng

 
Thớt gỗ Giỏ inox

Thông số

Mã Kích thước Chất liệu bề mặt

KS-8845L 880X450X220mm Xước mờ 

Kích thước cắt 
bàn đá

850x420mm

Nâng tầm cuộc sống,

chạm tới sự hoàn hảo

trong từng lựa chọn.

Để ngôi nhà bạn không 

chỉ là một ngôi nhà để ở 

mà là một tổ ấm, 

một không gian nhỏ đầy

yêu thương và lãng mạn. 

HIWIN 
giving you a comfortable life
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Vienna 
series



Bộ phụ kiệnBản vẽ 

Xi phông Giỏ inoxBình đựng
xà phòng

 
Thớt gỗ Giỏ inox

Thông số

Mã Kích thước Màu sắc

KS-7848L 780X480X220mm Xước mờ 

Kích thước cắt 
bàn đá

750x450mm

CHẬU ĐA NĂNG 

Biến hóa từ phức tạp thành đơn giản.

Tạo không gian nhiều hơn cho việc bếp núc,

thêm chỗ để dao thớt.

Thật khéo léo, thật tiện lợi.

HIWIN 
giving you a comfortable life
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Bộ phụ kiệnBản vẽ 

Xi phông Giỏ inoxBình đựng
xà phòng

 
Thớt gỗ Giỏ inox

Thông số

Mã Kích thước Màu sắc

KS-7545D 750X450X220mm Xước mờ 

Kích thước cắt 
bàn đá

720x420mm

Bộ phụ kiệnBản vẽ 

Xi phông Giỏ inoxBình đựng
xà phòng

 
Thớt gỗ Giỏ inox

Mã Kích thước Màu sắc

KS-7845D 780X450X220mm Xước mờ

Kích thước cắt 
bàn đá

750x420mm

KS-7245DT 720X450X220mm 690x420mm Xước mờ

Thông số

Có thêm ngăn rời

tháo lắp dễ dàng

HIWIN 
giving you a comfortable life
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Thông số

Mã Kích thước Màu sắc

KS-7245D 720X450X220mm Xước mờ 

Kích thước cắt 
bàn đá

690x420mm

Mã Kích thước Màu sắc

KS-6243D 620X430X220mm Xước mờ

Kích thước cắt 
bàn đá

590x400mm

KS-5843D 580X430X220mm 550x400mm Xước mờ

Thông số

Bộ phụ kiệnBản vẽ 

Xi phông Giỏ inoxBình đựng
xà phòng

 
Thớt gỗ Giỏ inox

Thông số

Mã Kích thước Màu sắc

KS-6845D 680X450X220mm Xước mờ 

Kích thước cắt 
bàn đá

650x420mm

Bộ phụ kiệnBản vẽ 

Xi phông Giỏ inoxBình đựng
xà phòng

 
Thớt gỗ Giỏ inox

Bộ phụ kiệnBản vẽ 

Xi phông Giỏ inoxBình đựng
xà phòng

 
Thớt gỗ Giỏ inox

HIWIN 
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Mã Kích thước Màu sắc

KS-6045D 660X450X220mm Xước mờ

Kích thước cắt 
bàn đá

570x420mm

KS-5239D 520X390X220mm 490x360mm Xước mờ

Thông số

Bộ phụ kiệnBản vẽ 

Xi phông Giỏ inoxBình đựng
xà phòng

 
Thớt gỗ 

CHẬU BẾP CHO
CUỘC SỐNG HIỆN ĐẠI
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Mã Kích thước Màu sắc

KS-5542D 550X420X220mm Xước mờ

Kích thước cắt 
bàn đá

520x390mm

KS-5040D 500X400X220mm 470x370mm Xước mờ

Thông số

KS-4642D 460X420X220mm 430x390mm Xước mờ

Bộ phụ kiệnBản vẽ 

Xi phông Giỏ inoxBình đựng
xà phòng

 
Thớt gỗ 

HIWIN 
giving you a comfortable life
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Thông số

Mã Kích thước Màu sắc

KS-4942D 490X420X220mm Xước mờ 

Kích thước cắt 
bàn đá

460x390mm

Bình đựng
xà phòng

Bộ phụ kiệnBản vẽ 

Xi phông Giỏ inox

 
Thớt gỗ 

Thông số

Mã Kích thước Màu sắc

KS-4643D 460X430X220mm Xước mờ 

Kích thước cắt 
bàn đá

430x400mm

Bình đựng
xà phòng

Bộ phụ kiệnBản vẽ 

Xi phông Giỏ inox
 

Thớt gỗ 

Bình đựng
xà phòng

Bộ phụ kiệnBản vẽ 

Xi phông Giỏ inox
 

Thớt gỗ 

Mã Kích thước Màu sắc

KS-5238D 520X380 mm Xước mờ

Kích thước cắt 
bàn đá

490x350mm

KS-4439D 440X390 mm 410x360mm Xước mờ

Thông số

Thông số

Mã Kích thước Màu sắc

KS-430D 430X430X220mm Xước mờ 

Kích thước cắt 
bàn đá

400mm

Bình đựng
xà phòng

Bộ phụ kiệnBản vẽ 

Xi phông
 

Thớt gỗ tròn

HIWIN 
giving you a comfortable life
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Bộ xiphong 304 (Cho ống phi 40 hoặc 50)  

Bộ xiphong 201/304 (Cho ống phi 40 hoặc 50)  

Bộ xiphong 201 (Cho ống phi 40 hoặc 50)  

HIWIN 
giving you a comfortable life
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201WK-SD40 201WK-SS40

201NK-SD40/50

304NK-SD40/50 304NK-SS40/50

201NK-SS40/50

304NK-HZ40 304NK-HZ50



ỐNG TRÀN
Chống tràn nước

ĐẦU DƯỚI 

2 lớp chống �ch rác

ỐNG S

Chống mùi

ỐNG THOÁT NƯỚC

Dài và dày, lắp đặt thuận �ện

ĐẦU NỐI

Có thể điều chỉnh độ dài của ống, đáp ứng nhu cầu của bạn

NẮP XIPHONG

Inox 304 kết hợp với gioăng nhựa 

đảm bảo độ kín khít

CỐC THOÁT NƯỚC

Inox 304 nguyên khối, chịu đc axit

kiềm và nhiệt độ cao

GIOĂNG TRÒN

Độ dày cao, chống rò rỉ

CỐC CÁCH LY

Nhựa dày, thiết kế 2 lớp chống �ch rác

HIWIN 
giving you a comfortable life
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Giỏ inox KS-01 Giỏ inox KS-02

Giỏ inox KS-04

Khay giã đông KS-03

Rèm thoát nước KS-05 Giỏ inox  KS-06

Giỏ kéo KS-07 Giỏ kéo KS-08 Bình đựng xà phòng KS-09

Bình đựng xà phòng KS-10 Thớt gỗ KS-11 Thớt gỗ KS-12

CÁC PHỤ KIỆN KHÁC

HIWIN 
giving you a comfortable life
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CHẬU KHỬ KHUẨN

76
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消解其危害成分�

3

99.9%

77

quả rửa nước thường quả rửa với nước 

Sau khi được khử khuẩn

Amoxicillin 

99,9%

Vi khuẩn tụ cầu

Thuốc trừ sâu

98.7%
Vi khuẩn

E.coli 99.7 %

Thuốc diệt côn trùng

 99.8% 

Sau khi được khử khuẩn: 

Sau khi được khử khuẩn bằng kỹ thuật tách phân tử nước của chậu khử khuẩn,

thực phẩm hồi phục lại khả năng ngậm nước, nước có thể chảy dễ dàng vào

bên trong để làm sạch sâu hơn 

Trước khi khử khuẩn:

Bởi vì có nhiều tạp chất bẩn và thuốc trừ sâu nên bề mặt thực phẩm 

xuất hiện hiện tượng không thấm nước, khi nước chảy xuống không 

vào sâu bên trong thực phẩm được, rửa thông thường căn bản 

không thể rửa sạch được.



 

780*450*220MM

740*420MM

150W

24V

50HZ

5-12MIN

28L                                 13L
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Mã 

Kích thước

KS-7845S

Xước mờ           Đen kim cương

Công suất

Điện áp

Tần suất

Thời gian hoạt động

Dung tích

Khử sạch thuốc trừ sâu – Loại trừ chất kích thích tăng trưởng 

 Khử khuẩn – Chất bảo quản
Chức năng

Chậu bên trái Chậu bên phải

Vòi bếp                  Giỏ đựng       Xiphong

thoát nước 

Bình đựng 

xà phòng

Màu sắc

Kích thước cắt bàn đá
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850*450*220MM

740*420MM

150W

24V

50HZ

5-12MIN

26L                                 18L

Mã 

Kích thước

KS-8545G

Xước mờ           Đen kim cương

Công suất

Điện áp

Tần suất

Thời gian hoạt động

Dung tích

Khử sạch thuốc trừ sâu – Loại trừ chất kích thích tăng trưởng 

 Khử khuẩn – Chất bảo quản
Chức năng

Chậu bên trái Chậu bên phải

Vòi bếp                  Xiphong

thoát nước 

Bình đựng 

xà phòng

Giỏ đựng       Giá dao

Kích thước cắt bàn đá

Màu sắc

Kích thước cắt bàn đá

Màu sắc

820*480*220MM

 

740*420MM

150W

24V

50HZ

5-12MIN

28L                                 13L

Mã 

Kích thước

KS-8248B

Xước mờ           Đen kim cương

Công suất

Điện áp

Tần suất

Thời gian hoạt động

Dung tích

Khử sạch thuốc trừ sâu – Loại trừ chất kích thích tăng trưởng 

 Khử khuẩn – Chất bảo quản
Chức năng

Chậu bên trái Chậu bên phải

Vòi bếp                  Xiphong

thoát nước 

Bình đựng 

xà phòng

Giỏ đựng       Giá dao Giá để thớt 



 

150W

24V

50HZ

5-12MIN

23L                                 22L

Mã 

Kích thước

KS-8245S

Xước mờ           Đen kim cương

Công suất

Điện áp

Tần suất

Thời gian hoạt động

Dung tích

Khử sạch thuốc trừ sâu – Loại trừ chất kích thích tăng trưởng 

 Khử khuẩn – Chất bảo quản
Chức năng

Chậu bên trái Chậu bên phải

Kích thước cắt bàn đá

Màu sắc

820*450MM

780*420MM

 

810*420MM
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850*450*220MM

150W

24V

50HZ

5-12MIN

23L                                 22L

Mã 

Kích thước

KS-8545B

 Đen kim cương

Công suất

Điện áp

Tần suất

Thời gian hoạt động

Dung tích

Khử sạch thuốc trừ sâu – Loại trừ chất kích thích tăng trưởng 

 Khử khuẩn – Chất bảo quản
Chức năng

Chậu bên trái Chậu bên phải

Kích thước cắt bàn đá

Màu sắc

Vòi bếp                  Xiphong

thoát nước 

Bình đựng 

xà phòng

Giỏ đựng       



1600*850*870MM

81

1600*850*870MM

 

2300W

220V

50HZ

120L                                 88L

Mã 

Kích thước

KS-G020

Công suất

Điện áp

Tần suất

Dung tích

Chức năng

Chậu bên trái Chậu bên phải

Phương thức điều khiển Màn hình cảm ứng
 Phân giải phân tử nước Sử dụng sóng siêu âm 

Tự động quay lật Tăng cường vòng xoay rửa

 

2300W

24V

50HZ

120L                                 88L

Mã 

Kích thước

KS-G010

Công suất

Điện áp

Tần suất

Dung tích

Chức năng

Chậu bên trái Chậu bên phải

Phương thức điều khiển Nút bấm
 Phân giải phân tử nước Sử dụng sóng siêu âm 

Tự động quay lật Tăng cường vòng xoay rửa

Phân tách phân tử nước Sử dụng sóng siêu âm Tự động quay lật Tăng cường vòng xoay rửa



Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà The Golden Palm, 21 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
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